
UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:       /QĐ-SGDĐT Quảng Ninh, ngày      tháng       năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai kinh phí chi trả dạy thêm giờ cho giáo viên dạy ôn 

thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2025 – 2026, dạy ôn thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông năm 2025 và kinh phí hợp đồng lao động năm 2025 cho 

các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ –UBND ngày 8/02/2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3569/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2025; 
Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao 
bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao;

 Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-SGDĐT ngày 24/4/2025 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo về việc phân bổ dự toán kinh phí chi trả dạy thêm giờ cho giáo viên dạy ôn 
thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2025 – 2026, dạy ôn thi tốt nghiệp trung 
học phổ thông năm 2025 và kinh phí hợp đồng lao động năm 2025 cho các đơn vị 
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu phân bổ dự toán kinh phí chi trả dạy thêm 
giờ cho giáo viên dạy ôn thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2025 – 2026, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx


dạy ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 và kinh phí hợp đồng lao động 
năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: (Theo phụ biểu đính 
kèm Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng 
Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị công lập trực thuộc và các ông bà có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- KBNN tỉnh;
- Các PGĐ Sở;
- Chính quyền ĐTthành phần Sở GDĐT;
- Lưu :VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thúy



. Phụ biểu: 01
DỰ TOÁN KINH PHÍ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2025

STT TÊN ĐƠN VỊ

Hợp đồng 
lao động  

theo quyết 
định số 
9/QĐ-

SGDĐT 
ngày 

07/3/2025

Kinh cấp bổ 
sung 

(Trđồng)
Ghi chú

A B 1 2 C

 Cộng        170 11.495  

1 Trường THPT Bạch Đằng 3 203  
2 Trường THPT Bãi Cháy 5 338  
3 Trường THPT Cẩm Phả 6 406  
4 Trường THPT Cửa Ông 6 406  
5 Trường THPT Đông Thành 3 203  
6 Trường THPT Đông Triều 3 203  
7 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 3 203  
8 Trường THPT Hoàng Quốc Việt 4 270  
9 Trường THPT Hoàng Văn Thụ 6 406  
10 Trường THPT Hòn Gai 7 473  
11 Trường THPT Lê Chân 6 406  
12 Trường THPT Lê Hồng Phong 7 473  
13 Trường THPT Lê Quý Đôn 3 203  
14 Trường THPT Lý Thường Kiệt 6 406  
15 Trường THPT Minh Hà 3 203  
16 Trường THPT Mông Dương 5 338  
17 Trường THPT Ngô Quyền 5 338  
18 Trường PT DTNT tỉnh 4 270  
19 Trường THPT Chuyên Hạ Long 14 947  
20 Trường THPT Vũ Văn Hiếu 4 270  
21 Trường THPT Đầm Hà 6 406  
22 Trường THCS&THPT Đường Hoa Cương 5 338  
23 Trường THCS-THPT Hải Đông 7 473  



24 Trường THPT Quảng Hà 5 338  
25 Trường THPT Tiên Yên 8 541  

26
Trường PT DTNT THCS&THPT Tiên Yên

3
203

 
27 Trường THPT Ba Chẽ 5 338  
28 Trường THPT Bình Liêu 6 406  
29 Trường THPT Cô Tô 3 203  
30 Trường THCS&THPT Hoành Mô 4 270  
31 Trường THCS-THPT Quan Lạn 4 270  
32 Trường THCS-THPT Quảng La 5 338  
33 Trường THPT Hải Đảo 6 406  





Phụ biểu 02

KINH PHÍ CHI TRẢ DẠY THÊM GIỜ CHO GIÁO VIÊN DẠY ÔN THI TUYỂN SINH TRUNG 
HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2025-2026, DẠY ÔN THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

NĂM 2025
Đơn vị tính: Triệu đồng

Kinh phí chi trả dạy thêm giờ Ghi Chú
TT Tên đơn vị

Lớp 9 Lớp 12 Tổng
1 Trường THPT Ba Chẽ  248 248  
2 Trường THPT Bạch Đằng  303 303  
3 Trường THPT Bãi Cháy  212 212  
4 Trường THPT Bình Liêu  157 157  
5 Trường THPT Cẩm Phả  453 453  
6 Trường THPT Cô Tô  78 78  
7 Trường THPT Chuyên Hạ Long  475 475  
8 Trường THPT Cửa Ông  192 192  
9 Trường THPT Đầm Hà  275 275  
10 Trường THPT Đông Thành  312 312  
11 Trường THPT Đông Triều  263 263  
12 Trường THCS và THPT Đường Hoa Cương 46 108 154  
13 Trường THPT Hải Đảo  319 319  
14 Trường THCS và THPT Hải Đông 43 97 140  
15 Trường THPT Hoàng Hoa Thám  196 196  
16 Trường THPT Hoàng Quốc Việt  484 484  
17 Trường THPT Hoàng Văn Thụ  134 134  
18 Trường THPT Hoành Bồ  245 245  
19 Trường THCS và THPT Hoành Mô 39 59 98  
20 Trường THPT Hòn Gai 69 609 678  
21 Trường THPT Lê Chân  190 190  
22 Trường THPT Lê Hồng Phong  86 86  
23 Trường THPT Lê Quý Đôn  105 105  
24 Trường THPT Lý Thường Kiệt  207 207  
25 Trường THPT Minh Hà  419 419  
26 Trường THPT Mông Dương  155 155  
27 Trường THPT Ngô Quyền  210 210  
28 Trường THCS và THPT Quan Lạn  76 76  
29 Trường THPT Quảng Hà  276 276  
30 Trường THCS và THPT Quảng La 16 126 142  
31 Trường THCS và THPT Tiên Yên 83 271 354  
32 Trường THPT Trần Phú  260 260  
33 Trường THPT Uông Bí  508 508  
34 Trường THPT Vũ Văn Hiếu  202 202  
35 Trung tâm HN và GDTX tỉnh  301 301  



 - Tại Trung tâm HN và GDTX tỉnh  223 223  
 - Tại Trường Cao đắng Việt Hàn Quảng 

Ninh  78 78  
Tổng cộng:       296        8.611           8.907    
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